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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Bộ môn Phân tích kinh doanh



	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:
Logistics; 

Mã học phần: LOG331
2. Tên Tiếng Anh: Logistics;  



3. Số tín chỉ: 3 (2/1/6) tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thảo luận, 6 tín chỉ tự học)




4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết : Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

Môn học trước : 


Khác: ……………………………………………………………………..

5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Phạm Thị Thanh Mai
	0912.804.979
	maiptt.tueba@gmail.com

	2
	TS. Đặng Trung Kiên
	0985.552.641
	dangtrungkien.vn@gmail.com

	3
	ThS. Dương Thị Thúy Hương
	0915.969.009
	duonghuongqtkd@gmail.com

	4
	TS. Vũ Thị Oanh
	0985.981.515
	aicap83@yahoo.com

	5
	ThS. Chu Thị Kim Ngân
	0943.693.456
	Chuthikimngan2907@gmail.com


6. Mô tả học phần: 


Học phần Logistics cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, tổng quan về quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm soát một cách có hiệu quả chi phí lưu thông, dự trữ nguyên vật liệu, hàng hoá tồn kho trong quá trình sản xuất sản phẩm cùng dòng thông tin tương ứng từ điểm đầu tiên đến điểm tiêu dùng cuối cùng nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế như quản trị nhu cầu, quản trị dự trữ, quản trị kho hàng hóa, quản trị dịch vụ giao nhận hàng hóa, hệ thống thông tin logistics, và quản trị dịch vụ khách hàng. Học phần cũng làm rõ các nội dung hoạt động logistics trong sự liên kết với các chức năng quan trọng của doanh nghiệp như marketing, sản xuất và tài chính. Nhờ đó mà góp phần cho người học hoàn thiện hệ thống kiến thức quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp Việt Nam.
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	- Những vấn đề cơ bản có tính tổng quan về Logistics và quản trị Logistics, nhà quản trị Logistics; Các mục tiêu, yêu cầu khi tiến hành quản trị Logistics; Các nội dung cơ bản của hoạt động quản trị logistics chính yếu và logistics bổ trợ.
	1.1 CTĐT KDQT;  CTĐT TMQT
1.2 CTĐT KDQT

1.5 CTĐT KDQT; CTĐT TMQT
1.6 CTĐT KDQT
	2

	G2
	- Khả năng nhận thức các biến đổi của môi trường, vận dụng linh hoạt các phương pháp tư duy; Tạo ra cái nhìn sắc bén và linh hoạt để bắt kịp những thay đổi liên tục về quan điểm quản trị, các mô hình quản lý, các phương pháp kỹ thuật….trong ngành logistics; Phân tích rõ ràng sự phân chia và ràng buộc lẫn nhau của các hoạt động logistics chính yếu và logistics bổ trợ; Tổ chức kế hoạch hóa các nghiệp vụ logistics chính yếu như dịch vụ khách hàng, dự trữ, dịch vụ vận tải và giao nhận

- Sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm.
	2.1 CTĐT KDQT

2.2 CTĐT TMQT 2.3 CTĐT TMQT

2.4 CTĐT TMQT; CTĐT KDQT


	3


	G3
	Chủ động, tư duy năng động và sáng tạo, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của học phần trong kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa. Từ đó, người học hình thành định hướng nghiên cứu, rèn luyện các kỹ năng, bổ sung các kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh để có thể đủ năng lực và trình độ xây dựng và triển khai một kế hoạch Logistics trọn gói cho doanh nghiệp. 
	3.1 CTĐT KDQT; CTĐT TMQT

3.2 CTĐT KDQT;  CTĐT TMQT

3.3 CTĐT KDQT;  CTĐT TMQT
	3



8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Nhớ và hiểu được những vấn đề cơ bản có tính tổng quan về Logistics và quản trị Logistics, nhà quản trị Logistics.
	1.1 CTĐT KDQT

1.1 CTĐT TMQT
	2

	
	G1.2
	Hiểu rõ về các nội dung chủ yếu của quản trị Logistics.
	1.2 CTĐT KDQT

1.1 CTĐT TMQT
	3

	
	G1.3
	Ứng dụng các kiến thức để lập phương án logistics tối ưu cho doanh nghiệp.
	1.5 CTĐT KDQT

1.5 CTĐT TMQT
	3

	
	G1.4
	Phân tích nhu cầu, thị trường liên quan đến lĩnh vực kinh doanh; Phân tích dự toán chi phí logistics thông qua chi phí thành phần; Phân tích được hiệu quả của quá trình tối ưu hóa chi phí logistics. 
	1.6 CTĐT KDQT

1.2 CTĐT TMQT
	3

	G2
	G2.1
	Phân tích, đánh giá các xu hướng của ngành Logistics.
	2.1 CTĐT KDQT

2.4 CTĐT TMQT
	3

	
	G2.2
	Đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề cụ thể của quản trị Logistics.
	2.1 CTĐT KDQT

2.3 CTĐT TMQT
	3

	
	G2.3
	Nghiên cứu, dự báo sự vận động của ngành Logistics thế giới và ảnh hưởng của nó tới Logistics Việt Nam.
	2.2 CTĐT KDQT

2.4 CTĐT TMQT
	3

	
	G2.4
	Khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống.
	2.4 CTĐT KDQT

2.2 CTĐT TMQT
	3

	G3
	G3.1
	Chủ động và sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
	3.2 CTĐT KDQT

3.2 CTĐT TMQT
	3

	
	G3.2
	Tư duy sáng tạo trong công tác. 
	3.1 CTĐT KDQT

3.1 CTĐT TMQT
	3

	
	G3.3
	Quản lý nguồn lực và thời gian một cách tối ưu.
	3.3 CTĐT KDQT

3.3 CTĐT TMQT
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.
  - Nghiên cứu tài liệu học tập.
9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có)

- Hoàn thành các bài thực hành của học phần.

- Hoàn thành các bài tiểu luận theo yêu cầu.

9.3. Phần khác (nếu có): (Ví dụ như tham quan thực tế)

10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

[1] PGS. TS. Đoàn Thị Hồng Vân (2010), Logistics, những vấn đề cơ bản, Nhà xuất bản Lao Động Xã hội.

[2] Bài giảng Logistics, Bộ môn Kinh doanh quốc tế (2020).
- Tài liệu tham khảo:

[1] Vũ Đình Nghiêm Hùng (2010), Logistics, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, Hà Nội.

[2] GS. TS. Hoàng Văn Châu (2009), Giáo trình Logistics và Vận tải quốc tế, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

[3] Đặng Đình Đào (2011), Logistics – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

[4] Đặng Đình Đào, Nguyễn Văn Toàn (2014), Kinh tế và quản lý chuỗi cung ứng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Lao động – Xã hội.

[5]  Lambert, Douglas M.; Stock, James R. and Ellram, Lisa M. (1998), Fundamentals of Logistics Management, McGraw Hill, United States of America.

[6] 5 Ways the Adoption of Technology is Improving Logistics Management (2015), Available from http://www.gocatapult.com/blog/5-ways-the-adoption-of-technology-is-improving-Logistics-management/.
11. Nội dụng giảng dạy chi tiết
	Tiết
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)
	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1, 2, 3
	CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ LOGISTICS DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về Học phần Quản trị Logistics
1.1.1. Sự cần thiết của Học phần
1.1.2. Đối tượng nghiên cứu
1.1.3. Phương pháp nghiên cứu
1.1.4. Nội dung nghiên cứu
1.2.  Khái quát về Logistics
1.2.1.  Lược sử phát triển Logistics
1.2.2. Khái niệm về Logistics
1.2.3. Phân loại và vai trò của hoạt động Logistics
1.2.4. Đặc trưng và yêu cầu cơ bản của Logistics
1.2.5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động Logistics của doanh nghiệp
1.3. Quản trị Logistics doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm và vai trò của quản trị Logistics
1.3.2. Những nội dung chủ yếu của hoạt động Logistics
1.3.2.1. Nội dung quản trị Logistics đầu vào (Inbound Logistics) 

1.3.2.2. Nội dung quản trị Logistics đầu ra (Outbound Logistics)
	G1.1; 

G1.2


	2
3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra quá trình

	
	Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 1 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 2
	G3.1

G3.2

G3.3
	3

3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	4, 5, 6, 7
	CHƯƠNG 2  QUẢN TRỊ VẬT TƯ

2.1 Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của nhu cầu vật tư
2.1.1 Khái niệm
2.1.2. Những đặc trưng cơ bản của nhu cầu vật tư
2.2. Kết cấu nhu cầu vật tư và các nhân tố hình thành
2.2.1. Kết cấu nhu cầu vật tư
2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu vật tư doanh nghiệp
2.3. Các phương pháp xác định nhu cầu vật tư của doanh nghiệp
2.3.1. Phương pháp trực tiếp
2.3.2. Phương pháp tính dựa trên cơ sở số liệu về thành phần chế tạo sản phẩm
2.3.3. Phương pháp tính nhu cầu dựa trên cơ sở thời hạn sử dụng
2.3.4. Phương pháp tính theo hệ số biến động
2.4. Phương pháp tính toán nhu cầu vật tư cho kế hoạch sản xuất một loại sản phẩm
2.4.1. Các khái niệm
2.4.2. Các bước tính toán
2.5. Phương pháp xác định các nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
2.5.1. Nguồn hàng tồn kho đầu kỳ
2.5.2. Nguồn động viên tiềm lực nội bộ doanh nghiệp
2.5.3. Nguồn tiết kiệm trong tiêu dùng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.5.4. Nguồn hàng mua trên thị trường
	G1.1; 
G1.2; 

G2.1; 
G3.2.


	2
2
3
3

	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra quá trình

	8
	Chương 1, 2
	G1.1; 

G1.2; 

G2.1; 

G3.2.


	2
3
3
3

	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	
	Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 2 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 3
	G3.1

G3.2

G3.3
	3

3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	9, 10, 11, 12, 13
	CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ DỰ TRỮ

3.1. Khái niệm và nguyên nhân hình thành dự trữ
3.1.1. Khái niệm về dự trữ
3.1.2. Nguyên nhân hình thành dự trữ
3.2. Phân loại dự trữ
3.2.1. Phân loại theo vị trí của hàng hóa trong chuỗi cung ứng
3.2.2. Phân loại theo nguyên nhân hình thành dự trữ
3.2.3. Phân theo công dụng
3.2.4. Phân loại theo giới hạn của dự trữ
3.2.5. Phân loại theo thời hạn dự trữ
3.2.6. Phân loại theo kỹ thuật phân tích ABC
3.3. Chi phí quản trị dự trữ
3.4. Các mô hình quản trị dự trữ
3.4.1. Mô hình mức đặt hàng tối ưu
3.4.2. Mô hình mức đặt hàng theo lô sản xuất 

3.4.3. Mô hình khấu trừ theo số lượng
3.4.4. Mô hình phân tích biên
3.5. Quản lý dự trữ ở doanh nghiệp
3.5.1. Quản lý dự trữ hiện vật
3.5.2. Quản lý kế toán dự trữ
3.5.3. Theo dõi và điều chỉnh dự trữ
	G1.2; 

G1.3; 

G2.1; 

G3.2.
	3
3

3
3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra quá trình

	14, 15
	Chương 3
	G1.2; 

G1.3; 

G2.1; 

G3.2.
	3

3

3
3
	Thảo luận,

Làm bài tập
	Thuyết trình nhóm, Giải bài tập

	
	Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 3 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 4
	G3.1

G3.2

G3.3
	3

3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	16, 17, 18, 19
	CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ KHO HÀNG HÓA

4.1. Khái niệm và vai trò, chức năng của kho hàng hóa
4.1.1. Khái niệm kho hàng
4.1.2. Vai trò của kho hàng hóa
4.1.3. Chức năng của kho hàng
4.1.4. Phân loại kho hàng
4.2. Các hoạt động cơ bản của kho hàng, cách thiết kế, bố trí kho hàng và phương thức quản lý
4.2.1. Các hoạt động cơ bản của kho hàng
4.2.2. Cách bố trí và thiết kế nhà kho
4.2.3. Các phương thức quản lý kho hàng hiệu quả cho doanh nghiệp
4.2.3.1. Mã hóa hàng hóa – Nhận dạng hàng hóa trong kho
4.2.3.2. Các phương thức quản lý kho
4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh kho hàng
4.3.1. Chỉ tiêu khối lượng
4.3.2. Chỉ tiêu chất lượng
4.3.3. Chỉ tiêu tương đối
	G1.2; 

G1.3; 

G3.1;

G3.2.
	3
3

3
3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra quá trình

	20, 21
	Chương 4
	G1.2; 

G1.3; 

G3.1;

G3.2.
	3

3

3
3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	
	Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 4 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của thi giữa kỳ
	G3.1

G3.2

G3.3
	3

3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	22 -24
	Kiểm tra giữa kỳ

	25, 26, 27, 28
	CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA
5.1. Vận tải hàng hóa trong Logistics
5.1.1. Khái niệm về vận tải hàng hóa
5.1.2. Đặc điểm của hoạt động vận tải hàng hóa
5.1.3. Phân loại vận tải
5.1.4. Phân chia trách nhiệm vận tải trong mua bán quốc tế
5.1.4.1. Cơ sở phân chia trách nhiệm vận tải
5.1.4.2. Quyền về vận tải
5.1.4.3. Ý nghĩa của việc giành quyền vận tải
5.1.4.4. Incoterms với các phương tiện vận tải
5.1.5. Các quyết định cơ bản trong quản trị vận tải
5.1.5.1. Lựa chọn phương thức vận tải
5.1.5.2. Lựa chọn người vận chuyển
5.1.5.3. Quyết định phối hợp vận chuyển
5.2 Giao nhận hàng hóa
5.2.1. Khái quát về giao nhận và người giao nhận
5.2.1.1. Khái niệm về giao nhận và người giao nhận
5.2.1.2. Các dịch vụ chủ yếu của người giao nhận
5.2.2. Dịch vụ giao nhận hàng hóa
5.2.2.1. Giao hàng cho người vận tải
	G1.2; 

G1.3; 

G1.4;

G2.2; 

G2.3;

G3.2.
	3
3

3
3
3
3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra quá trình

	29, 30
	Chương 5
	G1.2; 

G1.3; 

G1.4;

G2.2; 

G2.3;

G3.2.
	3

3

3
3
3
3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	
	Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 5 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 6
	G3.1

G3.2

G3.3
	3

3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	31, 32, 33, 34


	CHƯƠNG 6 HỆ THỐNG THÔNG TIN LOGISTICS
6.1. Khái quát về Công nghệ thông tin Logistics
6.1.1. Các công nghệ sử dụng trong Logistics
6.1.1.1. Mã vạch (Barcode) 

6.1.1.2. Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI – Electronic Data Interchange) 

6.1.1.3. Công nghệ RFID (Radio Frequence Identification) 

6.1.1.4. Công nghệ truyền thông thời gian thực
6.1.2. Mô hình hệ thống công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
6.2. Hệ thống thông tin Logistics (Logistics Information System - LIS) 

6.2.1. Khái quát về hệ thống thông tin Logistics
6.2.2. Khái niệm hệ thống thông tin Logistics
6.2.3. Cấu trúc LIS
6.2.4. Dữ liệu Logistics
6.2.5. Một số lợi ích của LIS
6.3. Các hệ thống phần mềm ứng dụng trong Logistics
6.3.1. Hệ thống quản lý đặt hàng
6.3.2. Hệ thống quản lý nhận hàng
6.3.3.  Hệ thống quản lý kho bãi
6.3.4. Hệ thống quản lý chọn hàng
6.3.5. Hệ thống quản lý sắp xếp dịch chuyển hàng hóa
6.3.6. Hệ thống tiền xử lý và tập hợp hàng hóa
6.3.7. Hệ thống sắp xếp và trộn hàng
6.3.8. Hệ thống kiểm tra
6.3.9. Hệ thống lập kế hoạch định tuyến vận tải
6.3.10. Hệ thống xử lý đơn hàng
	G1.4; G2.4; G3.2.


	3

3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra quá trình

	35, 36
	Chương 6
	G1.4; G2.4; G3.2.
	3

3

3
	Thảo luận

Bài tập
	Thuyết trình nhóm, Kiểm tra bài tập

	
	Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 6 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 7
	G3.1

G3.2

G3.3
	3

3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	37, 38, 39, 40
	CHƯƠNG 7 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

7.1. Khái niệm dịch vụ khách hàng
7.1.1. Khái niệm
7.1.2. Vai trò của dịch vụ khách hàng
7.1.3. Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng
7.1.4. Thành phần của dịch vụ khách hàng
7.1.4.1. Các yếu tố trước quá trình giao dịch
7.1.4.2. Các yếu tố trong quá trình giao dịch
7.1.4.3. Các yếu tố sau quá trình giao dịch
7.2. Xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng
7.2.1. Những phương pháp xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng
7.2.2. Các bí quyết chăm sóc khách hàng hiệu quả
7.2.3. Chiến lược giữ chân khách hàng hiệu quả nhất
7.3. Tiêu chuẩn đánh giá dịch vụ khách hàng
7.3.1. Mục đích đưa ra các tiêu chí dịch vụ khách hàng
7.3.2. Năm tiêu chí đánh giá dịch vụ khách hàng
7.4. Hoàn thiện hoạt động dịch vụ khách hàng
7.4.1. Những cấp độ trải nghiệm khách hàng dành cho doanh nghiệp
7.4.2. Sáu bước quan trọng để cải tiến dịch vụ khách hàng
	G1.4; G2.4; G3.2.
	3

3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra quá trình

	41, 42
	Chương 7
	G1.4; G2.4; G3.2.
	3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	
	Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 7 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 8
	G3.1

G3.2

G3.3
	3

3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	43, 44, 45, 46
	CHƯƠNG 8 TỔ CHỨC VÀ KIỂM SOÁT LOGISTICS

8.1. Tổ chức logistics
8.1.1. Sự cần thiết phải thiết lập tổ chức logistics
8.1.1.1.Giải quyết mâu thuẫn
8.1.1.2.Tăng cường hiệu quả công tác quản trị
8.1.1.3. Tầm quan trọng của tổ chức đối với quản trị Logistics
8.1.2. Sự phát triển của tổ chức Logistics
8.1.3. Lựa chọn loại hình tổ chức Logistics
8.1.3.1. Hình thức tổ chức không chính tắc
8.1.3.2. Hình thức tổ chức nửa chính tắc
8.1.3.3.Hình thức tổ chức chính tắc
8.1.4. Các chiến lược ảnh hưởng đến định hướng tổ chức logistics
8.1.4.1. Chiến lược quá trình
8.1.4.2. Chiến lược thị trường
8.1.4.3. Chiến lược thông tin
8.2. Kiểm soát hoạt động logistics
8.2.1. Mô hình kiểm soát Logistics
8.2.1.1. Đầu vào, quá trình và đầu ra
8.2.1.2. Các tiêu chuẩn và mục đích
8.2.1.3. Kiểm tra
8.2.2. Các hệ thống kiểm soát
8.2.2.1. Hệ thống mở
8.2.2.2. Hệ thống đóng
8.2.2.3. Hệ thống kiểm soát hỗn hợp
8.3. Các chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động Logistics
8.3.1. Đo lường kết quả bên trong
8.3.2. Đo lường kết quả bên ngoài
8.3.3. Đo lường toàn diện chuỗi cung ứng
8.3.4. Đặc điểm của hệ thống đo lường lý tưởng
8.4. Cấu trúc báo cáo sử dụng trong hệ thống kiểm soát Logistics
8.4.1. Báo cáo trạng thái
8.4.2. Báo cáo khuynh hướng
8.4.3. Báo cáo chuyên biệt
	G1.4; G2.3; G3.3.
	3

3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra quá trình

	47, 48
	Chương 8
	G1.4; G2.3; G3.3.
	3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	
	Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 8 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 9
	G3.1

G3.2

G3.3
	3

3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	49, 50, 51, 52
	CHƯƠNG 9  NHỮNG CAM KẾT QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
VỀ LOGISTICS

9.1. Tổng quan những cam kết quốc tế của Việt Nam về Logistics
9.1.1. Dịch vụ vận tải
9.1.2. Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải
9.1.3. Dịch vụ chuyển phát
9.1.4. Dịch vụ phân phối
9.1.5. Dịch vụ máy tính và liên quan tới máy tính
9.1.6. Dịch vụ tư vấn quản lý
9.1.7. Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật
9.2. Các cam kết của Việt Nam về Logistics trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
9.2.1. Vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường biển (trừ vận tải nội địa) 

9.2.2. Dịch vụ xếp dỡ Container
9.2.3. Dịch vụ thông quan
9.2.4. Dịch vụ bãi Container
9.2.5. Dịch vụ hỗ trợ tất cả các phương thức vận tải
9.2.6. Dịch vụ vận tải đường bộ
9.2.7. Dịch vụ vận tải đường sắt
9.2.8. Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa
9.2.9. Dịch vụ vận tải hàng không
9.2.10. Dịch vụ chuyển phát
9.2.11. Dịch vụ phân phối
9.3. Các thỏa thuận khu vực
9.3.1. Hiệp định vận tải qua biên giới GMS
9.3.2. Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh
9.3.3. Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức

	G1.3;

G1.4;

G2.4; G3.3.
	3

3

3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra quá trình

	53, 54
	Chương 9
	G1.3;

G1.4;

G2.4; G3.3.
	3

3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	
	Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 9 được giao

+Chuẩn bị các nội dung thi kết thúc học phần
	G3.1

G3.2

G3.3
	3

3

3
	Bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết, vấn đáp


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% 

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	Làm bài tập
	Kiểm  tra  thường xuyên
	Tiết 14
	G1.2; 
G1.3; 
G2.1; 
G3.2.
	2
3

3
3
	Bài tập nhỏ trên lớp
	10

	Thảo luận nhóm
	Kiểm  tra  thường xuyên
	Tiết 36
	G1.4; G2.2; G3.2.
	3
3
3
	Thuyết trình nhóm
	10

	Làm bài tập
	Kiểm  tra  thường xuyên
	Tiết 54
	G1.3;
G1.4;

G2.4; G3.3.
	3
3
3
3
	Bài tập nhỏ trên lớp
	10

	Tự luận
	Kiểm tra giữa kỳ
	Tiết 22 - 24
	G1.1 
G1.2

G1.3

G2.1
G3.1
	2
2
3

3
3
	Kiểm tra viết
	20

	Tự luận
	Thi cuối kỳ
	
	
	
	Thi viết
	

	
	- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 

- Thời  gian  làm bài 90 phút. (Không được sử dụng tài liệu).
	Cuối học kỳ
	G1.1 

G1.2 
G1.3
G1.4

G2.2

G2.3

G2.4

G3.2

G3.3
	2
2
3

3
3
3
3
3
3
	Thi viết
	50


*Ghi chú: đối với mỗi nội dung đánh giá, cần lựa chọn một trong các hình thức, phương pháp đánh giá, theo gợi ý sau:

- Hình thức đánh giá: tự luận; bài tập, thảo luận nhóm, bài tập lớn, tiểu luận,… 

- Phương pháp đánh giá: Kiểm tra viết, KT trắc nghiệm, thuyết trình nhóm, bài tập nhỏ trên lớp, báo cáo tiểu luận,...

12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	KT thường xuyên
	Chuyên cần
	Thảo luận nhóm
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	x
	
	
	x
	x

	G1.2
	x
	x
	
	x
	x

	G1.3 
	x
	x
	
	x
	x

	G1.4
	x
	x
	x
	
	x

	G2.1
	x
	x
	
	x
	

	G2.2
	
	
	x
	
	x

	G2.3
	x
	
	
	
	x

	G2.4
	x
	x
	
	
	x

	G3.1
	x
	
	
	x
	

	G3.2
	x
	x
	x
	
	x

	G3.3
	x
	x
	
	
	x


13. Các yêu cầu đối với người học:

         - Đạo đức nghiên cứu khoa học: Các bài tập ở nhà và bài tiểu luận phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
         - Các nội dung khác: thời gian tham gia trên lớp không được phép làm việc riêng, sử dụng điện thoại, nói chuyện, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến lớp học.

14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:
	
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:
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